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MÔN SINH– KHỐI 11

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (2 điểm): Phân biệt đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thực vật.
	Đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thịt

Đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thực vật

Bộ Răng

- Răng cửa gặm lấy thịt ra khỏi xương

- Răng nanh, răng hàm và răng cạnh hàm phát triển để giữ mồi và xé thức ăn

- Răng cửa và răng nanh giữ, giật cỏ

- Răng trước hàm và  hàm nghiền nát cỏ
Dạ dày
Dạ dày to chứa nhiều thức ăn và tiêu hóa cơ học, hóa học.
- Một số động vật có dạ dày đơn (thỏ, ngựa..)

- Một số động vật nhai lại (trâu, bò, cừu, dê…) dạ dày có 4 ngăn: 

+ Dạ cỏ: lưu trữ, làm mềm thức ăn & lên men

+ Dạ tổ ong: đưa thức ăn lên miệng để nhai lại

+ Dạ lá xách: hấp thu nước

+ Dạ múi khế: dạ dày thực sự, tiêu hóa cả cỏ và vsv

	1đ

1đ



	Câu 2 (2 điểm): Hãy trình bày khái niệm và đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.

	- Bề mặt trao đổi khí là nơi tiếp xúc và trao đổi khí giữa môi trường và tế bào của cơ thể. Bề mặt trao đổi khí quyết định hiệu quả trao đổi khí.

- Đặc điểm bề mặt trao đổi khí:

     + Diện tích bề mặt lớn.

     + Mỏng và luôn ẩm ướt.

     + Có rất nhiều mao mạch.

     + Có sắc tố hô hấp.

     + Có sự lưu thông khí.

- Nguyên tắc trao đổi khí: Sự khuếch tán.
	0.5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3 (1,5 điểm): Dựa vào Hình 1, trình bày sự biến thiên huyết áp, vận tốc máu, tổng tiết diện trong hệ mạch.


	Động mạch
Mao mạch
Tĩnh mạch
Tổng tiết diện 
Nhỏ nhất

Lớn nhất

Trung bình

Huyết áp

Vận tốc máu
Nhanh nhất

Chậm nhất

Trung bình


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4 (1,5 điểm): Trình bày vai trò của thận trong điều 

hòa cân bằng áp suất thẩm thấu?
	+  ASTT máu phụ thuộc vào hàm lượng chất tan có trong máu.

+ Thận điều hoà ASTT thông qua điều hoà lượng NaCl và lượng nước trong máu

+ ASTT tăng cao tác động lên hệ thần kinh gây cảm giác khát → thận giảm bài tiết nước

+ ASTT giảm → thận tăng cường bài tiết thải nước. 
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25d

	Câu 5: Sơ đồ khái quát cơ chế duy trì cân bằng nội môi? (1 điểm)
	1. Kích thích

2. Bộ phận tiếp nhận kích thích

3. Bộ phận điều khiển

4. Bộ phận thực hiện
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 6: Em hãy cho biết thành phần và tác hại của thuốc lá điện tử. Là một học sinh gương mẫu, em sẽ làm gì để các bạn nhận biết tác hại của thuốc lá?(1,5 điểm)
	- Thành phần thuốc lá điện tử: Nicotine

- Tác hại thuốc lá điện tử: 

+ Gây bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, ung thư

+ Nicotine quá liều gây ngộ độc, là nguyên nhân gây tim mạch, đột quỵ, gây hại sự phát triển não bộ trẻ em

+ Ảnh hưởng sức khỏe mẹ và thai nhi trong thai kì, gây sinh non và thai chết lưu,…

- Tùy ý các em trả lời: tuyên truyền, báo cho nhà trường biết….
	0,5đ 

0,5đ

0,5đ

	Câu 7 (0,5 điểm): Quan sát Hình 3 cho biết ý nghĩa của các chỉ số 

trên máy SpO2 cầm tay?
	98: chỉ số oxy máu 

78: nhịp tim
	0,25đ

0,25đ 
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